
Vận chuyển ở -94 °F, cần
lưu trữ trong ngăn đá cực
lạnh và đá khô

 
Vắc xin Pfizer chỉ được
lưu trữ trong tủ lạnh trong
vòng 5 ngày trước nghi
hết hạn

 
 
 

Chỗ chích bị sưng, nhức, hay
nhiễm trùng 

Mệt mỏi
Nhức đầu 

Nhức mỏi cơ thể (đau cơ bắp
& khớp) 
Ớn lạnh

Bị cảm, cúm 
Buồn nôn

Chỗ chích bị sưng, nhức, đau,
hay nhiễm trùng

Mệt mỏi 
Nhức đầu

Nhức mỏi cơ bắp
Đau khớp

Bị cảm, cúm
Ớn lạnh

Buồn nôn
Sưng hạch bạch huyết 

 
 

MODERNA

PFIZER

Tỷ lệ hiệu quả:
94.1% 
Thích hợp cho
người 18 tuổi trở
lên
Phát triển vắc-xin
ới sự hợp tác của
Viện Dị ứng và
Bệnh Truyền
Nhiễm Quốc Gia

Tỷ lệ hiệu quả:
95%
Thích hợp cho
người 16 tuổi trở
lên
Vắc xin được
phát triển độc
lập, 

Cần chích hai 100-
microgram mũi. Mũi thứ
hai 28 ngày sau mũi thứ

nhất
 

Mũi thứ hai quan trọng để
đạt mức độ miễn dịch cao.

Vận chuyển ở -4 °F, bằng
nhiệt độ của tủ đông 

 
Có thể để trong tủ lạnh 30
ngày trước khi hết hạn sử

dụng
 

Cần chích hai 30 mg mũi.
Mũi thứ hai 21 ngày sau

mũi thứ nhất
 
 

Mũi thứ hai quan trọng để
đạt mức độ miễn dịch

cao.
 

V .

SO SÁNH 3 VẮC XIN KHÁC NHAU

V .

JANSSEN

Tỷ lệ hiệu quả:
66.3%
Thích hợp cho
người 18 tuổi trở
lên
Phát triển bởi
công ty Johson
& Johson

Cần một mũi (0.5 mL)

Vận chuyển từ 36-46°F,
không để đông đá

 
Lưu trữ trong ngăn lạnh

tới khi ngày hết hạn hoặc
sau 6 tiếng dùng

 
Lưu trữ trong nhiệt độ
phòng mạch khoảng 2

tiếng

Injection site swelling and
soreness

Chỗ chích bị sưng, nhức, đau,
hay nhiễm trùng

Mệt mỏi
Nhức mỏi cơ thể (đau cơ bắp &

khớp)

Nhức đầu
 
 


